
Số hiệu Ngày tháng Số Ngày

A B C D E F G 1 H

1 CTG000045 10/11/2021 Lê Thị Lệ Ấp Thới Lộc, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, Tp Cần Thơ 32.2021/QĐ-PBQTT 10/04/2021 18,635,000 21038872

2 CTG000046 10/11/2021 Châu Thị Tuyết Hồng
82, tổ 12, ấp An Thuận, xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, tỉnh 
Đồng Tháp

33.2021/QĐ-PBQTT 10/04/2021 17,000,000 21039854

3 CTG000047 10/11/2021 Lê Thị Cúc
84/6 Ấp Phước Tân, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh 
Long

34.2021/QĐ-PBQTT 10/07/2021 15,000,000 21040905

4 CTG000044 10/11/2021 Hồ Văn Đông Xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 35.2021/QĐ-PBQTT 10/07/2021 35,500,000 21038503

5 CTG000049 10/21/2021 Lê Thị Thu Phường Phú Thứ, Cái Răng, Thành phố Cần Thơ 36.2021/QĐ-PBQTT 10/13/2021 21,833,171 21043953

6 CTG000050 10/21/2021 Nguyễn Thị Chính Xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 37.2021/QĐ-PBQTT 10/16/2021 20,000,000 21039408

7 PC0024 10/31/2021 Lý Hùng Cường
Quốc lộ 61, ấp Cầu Xáng, xã Tân Bình, Phụng Hiệp, Vĩnh 
Long

38.2021/QĐ-PBQTT 10/23/2021 15,000,000 21042976

8 PC0022 10/25/2021 Nguyễn Thị My Ấp 3, xã Vĩnh Xương, Tân Châu, An Giang 39.2021/QĐ-PBQTT 10/25/2021 6,000,000 21044978

BẢNG KÊ CHI TIỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO, HỘ NGHÈO, NGƯỜI CẬN NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, NGƯỜI CÓ 
HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, HỘ CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

VÀ CỘNG ĐỒNG NGHÈO

Mẫu số: C-02QQUỸ TỪ THIỆN BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2018/TT-BTC

ngày 14/11/2018 của Bộ tài chính)

Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021
Loại hỗ trợ: Hỗ trợ khám chữa bệnh

STT
Chứng từ

Họ tên đối tượng Địa chỉ
Quyết định hỗ trợ

Số tiền Ghi chú



Số hiệu Ngày tháng Số Ngày

A B C D E F G 1 H

9 CTG000053 11/15/2021 Bùi Văn Năm Xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, Tp Cần Thơ 40.2021/QĐ-PBQTT 11/05/2021 20,000,000 21044999

10 CTG000054 11/19/2021 Đinh Thị Thủy Ấp Hưng Lợi, xã Mỹ Lợi, Cái Bè, Tiền Giang 41.2021/QĐ-PBQTT 11/05/2021 20,000,000 21043181

11 CTG000058 12/07/2021 Phan Văn Tương
Ấp Cơi 5B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh 
Cà Mau

42.2021/QĐ-PBQTT 12/07/2021 18,000,000 21048599

12 CTG000057 12/07/2021 Lê Thị Thời Ấp 2, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 43.2021/QĐ-PBQTT 12/07/2021 12,500,000 21051954

13 CTG000056 12/07/2021 Nguyễn Văn Răng Ấp Phú An, Trung Thành Đông, Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 44.2021/QĐ-PBQTT 12/07/2021 15,000,000 21050290

14 CTG000060 12/20/2021 Nguyễn Thị Nga Trường Hòa, Trường Long A, Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 45.2021/QĐ-PBQTT 12/11/2021 12,000,000 21053021

15 CTG000062 12/20/2021 Trần Thị Sáu
Ấp Tân Trung, xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm, tỉnh 
Vĩnh Long

46.2021/QĐ-PBQTT 12/16/2021 22,000,000 21052070

16 CTG000061 12/20/2021 Phạm Văn Tú Ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 47.2021/QĐ-PBQTT 12/17/2021 13,500,000 21054635

BẢNG KÊ CHI TIỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO, HỘ NGHÈO, NGƯỜI CẬN NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, NGƯỜI CÓ 
HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, HỘ CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

VÀ CỘNG ĐỒNG NGHÈO

Mẫu số: C-02QQUỸ TỪ THIỆN BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2018/TT-BTC

ngày 14/11/2018 của Bộ tài chính)

Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021
Loại hỗ trợ: Hỗ trợ khám chữa bệnh

STT
Chứng từ

Họ tên đối tượng Địa chỉ
Quyết định hỗ trợ

Số tiền Ghi chú



Ngày 05 tháng 01 năm 2022

Số hiệu Ngày tháng Số Ngày

A B C D E F G 1 H

17 CTG000064 12/27/2021 Du Hồng Thơ Ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 48.2021/QĐ-PBQTT 12/17/2021 20,000,000 21054471

18 PC0029 12/28/2021 Nguyễn Thị Kiều Mỵ
276 Bình Phú Quới, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, tỉnh 
Đồng Tháp

49.2021/QĐ-PBQTT 12/28/2021 9,000,000 21054371

Cộng 310,968,171

BẢNG KÊ CHI TIỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO, HỘ NGHÈO, NGƯỜI CẬN NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, NGƯỜI CÓ 
HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, HỘ CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

VÀ CỘNG ĐỒNG NGHÈO

Mẫu số: C-02QQUỸ TỪ THIỆN BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2018/TT-BTC

ngày 14/11/2018 của Bộ tài chính)

Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021
Loại hỗ trợ: Hỗ trợ khám chữa bệnh

STT
Chứng từ

Họ tên đối tượng Địa chỉ
Quyết định hỗ trợ

Số tiền Ghi chú

Tổng số tiền(viết bằng chữ):  Ba trăm mười triệu chín trăm sáu mươi tám nghìn một trăm mười bảy đồng.


